PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC  		ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 	NĂM HỌC 2021 – 2022
  TRƯỜNG THCS PHƯỚC AN 		MÔN : TIN HỌC 			KHỐI LỚP 6
     ( Đề kiểm tra có 01 trang )						Thời gian: 45 phút
	
	Họ và tên HS:………………………………………………
Lớp: …………

	
Chữ ký của GV coi: …………………
Số phách:


	

	Điểm

	Nhận xét
	
Chữ kí của GV chấm: ………………
Số phách:



A. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)
	Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng 
Câu 1:  Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?
A. Không truy cập Internet
B. Định kỳ quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt virus
C. Mở những tệp gửi kèm trong thư điện tử gửi từ địa chỉ lạ
D. Chạy các chương trình tải từ Internet về
Câu 2: Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng các thông tin trên mạng Internet:
A. Tung những hình ảnh, phim không lành mạng lên mạng Internet. 
B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp
C. Tiết lộ thông tin tập thể, đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:
A. 01/2007			A. 12/12/2005		C. 12/2005		D. 1/03/2006
Câu 4: Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần tìm kiếm chữ “Thầy giáo” thì ta thực hiện chọn:
A. Dải Home chọn lệnh Editing/Find…		B. Dải Home chọn lệnh Editing/Goto…
C. Dải Home chọn lệnh Editing/Replace…	D. Dải Home chọn lệnh Editing/Clear…	
Câu 5: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:
A. Nháy chuột vào dải lệnh File→ chọn Page Setup…
B. Nháy chuột vào dải lệnh Page layout → chọn Setup…
C. Nháy chuột vào dải lệnh File → chọn Print Setup…
D. Nháy chuột vào dải lệnh Insert  → chọn Page Setup…
Câu 6: Để tạo bảng ta có thể chọn nút lệnh:
A.  [image: ] 			B.   [image: ]			C.  [image: ]		D. [image: ]
Câu 7: Để khởi động phần mềm SĐTD em thực hiện như thế nào?
A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng Xmind trên màn hình nền. 
B. Nháy đúp chuột trái  vào biểu tượng Xmind trên màn hình nền. 
C. Nháy chuột phải vào biểu tượng Xmind trên màn hình nền. 
D. Nháy chuột trái vào biểu tượng Xmind trên màn hình nền. 
Câu 8: Sơ đồ tư duy giúp chúng ta có thể làm gì?
A. Dễ sắp xếp, bố trí, thay đổi, thêm bớt nội dung.			
B. Đưa vào bài trình chiếu, gửi cho bạn qua thư điện tử, ….
C. Sáng tạo hơn, nhìn thấy bức tranh tổng thể				D. Cả A, B, C đều đúng
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm)  Sơ đồ tư duy là gì?  Theo em vẽ sơ đồ tư duy có những ưu điểm và hạn chế gì?    
Câu 2: (3,0 điểm)  Hãy nêu các bước thực hiện trình bày trang, định dạng văn bản?
Câu 3: (1,5 điểm) Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em làm thế nào để sử dụng mạng xã hội và chia sẻ thông tin trên Internet có hiệu quả?
-----------------------------------//-----------------------------------
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	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
	Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	D




	PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1:  1,5 điểm
	- Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối. 
* Ưu điểm: 
+ Quan hệ tương hỗ được làm rõ
+ Các khái niệm then chốt được liên hệ ngay bằng thị giác
+ Ghi nhớ dễ dàng hơn
+ Dễ dàng thêm thông tin vào sơ đồ tư duy
+ Có thể tận dụng sự hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính
* Hạn chế:  
+ Sơ đồ tư duy có thể gây khó khăn cho những người rất logic trong cách họ suy nghĩ. Khi động não thì sơ đồ tư duy khuyến khích bạn để dòng chảy ý tưởng tự do, thậm chí cần phải để trực giác làm việc. Đối với người logic trong suy nghĩ sẽ khó tin vào trực quan vì suy nghĩ của họ sẽ tự cho rằng việc đó không khả thi.
+ Sơ đồ tư duy cung cấp thông tin và cấu trúc tự giải thích có thể hiểu rõ nhất bởi người tạo ra nó. Chính vì vậy, sẽ khó khăn với những người không chứng kiến hiệu quả hoàn toàn với sơ đồ tư duy.
	0,5 điểm

0,5 điểm





0,5 điểm

	Câu 2:
3,0 điểm

	Các bước thực hiện trình bày trang, định dạng văn , thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Page layout  chọn các lệnh trong nhóm lệnh Page setup 
+ B2:
* Chọn hướng trang: 
- Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Orientation: 
+ Chọn Portrait : Hướng trang đứng
+ Chọn Landscape: Hướng trang nằm  ngang 
* Đặt lề trang: 
+ B1: Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Margins  Customs Margins. 
+ B2: 
• Top: Lề trên. 
• Bottom: Lề dưới. 
• Left: Lề trái. 
• Right: Lề phải
+ B3:  Nháy chuột chọn OK
* Lựa chọn khổ giấy: 
Nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh size  chọn khổ giấy A4
	
0,5 điểm




0,25 điểm
0,25 điểm


0,5 điểm

1,0 điểm





0,5 điểm


	Câu 3:
1,5 điểm

	 - Trang bị cho con kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội
- Thống nhất về thời gian sử dụng Internet
- Có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến
- Khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động trải nghiệm thực tế 
- Sử dụng công nghệ thông tin để làm bạn với sự giám sát của gia đình, thầy cô giáo. 
- Khuyến khích, động viên bạn bè và người thân chia sẻ thông tin phòng chống Covid-19 lành mạnh và bảo vệ bản thân theo bộ y tế 5K trên mạng Internet. 
	0,25 điểm

 0,25điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
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